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DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ CẦN MUA NĂM 2024 

(Kèm theo thông báo số   1286/VSR-KHTH của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương ngày   23   tháng 9 năm 2024) 

TT Tên hàng hóa Tiêu chuẩn kĩ thuật Đơn vị tính Số lượng 
Đơn giá  

 (đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

1 
Dây thở oxy gọng kính 

trẻ em 

- Chất liệu nhựa y tế PVC, mềm mại,  

- Màu xanh nhạt  

- Size: Trẻ em, sơ sinh 

- Chiều dài : 2 m 

- Được tiệt trùng 

Chiếc 10 

  

    

2 

Dây thở oxy gọng kính 

người lớn 

- Chất liệu nhựa y tế PVC, mềm mại,  

- Màu xanh nhạt  

- Size: Người lớn 

- Chiều dài : 2 m 

- Được tiệt trùng 

Chiếc 10 

  

3 Đồng hồ oxy 

- Điều áp loại pít tông, có lưu lượng kế và chai tạo 

ẩm 

- Áp suất đầu vào tối đa đạt 3000psi hoặc 4000 psi. 

- Phạm vi lưu lượng: 0-15 LPM / 0-10 LPM / 0-5 

LPM 

- Có  xi lanh oxy 

- Đồng hồ có vạch chia độ chính xác, dễ đọc. 

Chiếc 02 

  

4 
Mask thở oxy có túi 

người lớn 

- Chất liệu: Nhựa PVC  

- Túi hơi dùng để dự trữ khí oxy. 

- Ống hơi mở an toàn 

- Mask với dây đeo đàn hồi. 

- Kẹp mũi điều chỉnh được. 

- Mặt nạ cung ứng một nồng độ oxy cao  

Chiếc 06 

  

5 Mask thở oxy có túi trẻ - Chất liệu nhựa  

- Túi hơi dùng để dự trữ khí oxy. 
Chiếc 06   
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TT Tên hàng hóa Tiêu chuẩn kĩ thuật Đơn vị tính Số lượng 
Đơn giá  

 (đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

em - Ống hơi được mở an toàn mask với dây đeo đàn 

hồi. 

- Kẹp mũi điều chỉnh được. 

- Mặt nạ cung ứng một nồng độ oxy cao với ống 2m. 

6 
Dây hút dịch đường hô 

hấp người lớn 

- Chất liệu: Nhựa y tế PVC  

- Có khóa 

-  Size: 16 Fr 

- Được tiệt trùng 

Chiếc 10 

  

7 

Dây hút dịch đường hô 

hấp 

trẻ em 

- Chất liệu: Nhựa y tế PVC  

-Có khóa 

- Size: 10 Fr 

- Được tiệt trùng,  

Chiếc 10 

  

8 Ống nuôi ăn đường mũi - Chất liệu: Nhựa PVC y tế mềm dẻo 

- Màu sắc: Trắng ; Cỡ 16 Fr 
Chiếc 06   

9 Canuyn mayo 
- Kích thước: size 6 

- Chất liệu: Nhựa y tế cao cấp,  

- Đóng gói: 1 sản phẩm/hộp. 

Hộp 06 
  

10 
Ống đặt nội khí quản có 

bóng Greetmed 

Trẻ em 

- Chất liệu: nhựa PVC trong suốt  

- Được tiệt trùng 

- Đóng gói riêng lẻ từng túi 

Size: 4.5 

Chiếc 06 

  

11 
Ống đặt nội khí quản có 

bóng Greetmed 

Người lớn 

- Chất liệu: Nhựa PVC trong suốt, 

- Được tiệt trùng. 

- Đóng gói riêng lẻ từng túi 

- Size: 8 

Chiếc 06 

  

12 
Bộ catheter tĩnh mạch 

trung tâm hai/ba nòng 

Chất liệu: Polyurethane và dây kim loại dẫn đường 

có đầu hình chữ J linh hoạt.  
Chiếc 01 
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TT Tên hàng hóa Tiêu chuẩn kĩ thuật Đơn vị tính Số lượng 
Đơn giá  

 (đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

+Vật liệu: ABS, PA, PE, PP, PUR, PC, PS, SEBS, 

EP, PVC, MABS, PI, SI, thép không gỉ, đồng, đồng 

thau. 

13 Kim bướm lấy máu 

Phân loại: Cỡ kim 22G  

- Chất liệu: Ống nhựa PVC, kim thép không gỉ, vỏ 

kim nhựa PE, tay áo cao su  

- Màu sắc: Ống trong suốt, cánh màu xanh  

- Mục đích: Lấy mẫu máu, truyền dịch tĩnh mạch. 

- Tiệt trùng: EO 

Chiếc 100 

  

14 Kim luồn tĩnh mạch 

người lớn 

- Mũi kim được bảo vệ bằng đầu kim loại. 

- Mũi kim được 20 độ tạo sự nhạy bén giúp giảm 

thiểu tối đa đau đớn cho bệnh nhân 

- 4 đường cản quang ngầm chất liệu FEP-Teflon đạt 

tiêu chuẩn an toàn khi sử dụng. 

- Kim luồn có cánh, có cửa, tốc độ chảy 96ml/phút 

- Kích cỡ: 20 G 

Chiếc 10 

  

15 Kim luồn tĩnh mạch trẻ 

em 

- Mũi kim được bảo vệ bằng đầu kim loại. 

- Mũi kim được 20 độ tạo sự nhạy bén giúp giảm 

thiểu tối đa đau đớn cho bệnh nhân 

- 4 đường cản quang ngầm chất liệu FEP-Teflon đạt 

tiêu chuẩn an toàn khi sử dụng. 

- Kim luồn có cánh, có cửa, tốc độ chảy 96ml/phút 

- Kích cỡ: 24G 

Chiếc 10 

  

16 

Bơm tiêm đầu xoắn 

dùng cho máy bơm 

tiêm điện 

- Chất liệu: Nhựa nguyên sinh.  

- Ống tiêm trong suốt, thân bơm tiêm có chia vạch 

ml.   

Chiếc 10 
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TT Tên hàng hóa Tiêu chuẩn kĩ thuật Đơn vị tính Số lượng 
Đơn giá  

 (đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

- Đóng gói vô trùng. 

- Thể tích 50ml. 

17 Bơm tiêm 1ml 

- Khử trùng bằng khí E.O  

- Không độc, không gây sốt.  

- Dung tích: 1 mL 

- Đóng gói 1 hộp 100 cây. 

Chiếc 100 

  

18 Bơm tiêm 3ml 

- Khử trùng bằng khí E.O  

- Không độc, không gây sốt.  

- Dung tích 3 mL 

- Đóng gói 1 hộp 100 cây. 

Chiếc 100 

  

19 Bơm tiêm 10ml 

- Khử trùng bằng khí E.O  

- Không độc, không gây sốt.  

- Dung tích 10 mL 

- Đóng gói 1 hộp 100 cây 

Chiếc 100 

  

20 Bơm tiêm 20ml 

- Khử trùng bằng khí E.O  

- Không độc, không gây sốt.  

- Dung tích 20 mL. 

- Đóng gói 1 hộp 100 cây 

Chiếc 50 

  

21 Bơm tiêm 50ml 

- Cỡ kim:  Ø 0.6  

- Độ dài kim:  25 mm  

- Dung tích:  50 mL 

- Chất liệu:  Nhựa y tế 

Chiếc 10 

  

22 Van ba chạc 

 - Chất liệu: Nhựa nguyên sinh, trong, không chứa 

chất DEHP 

- Có cấu tạo 3 đầu khớp. 

- Tiệt trùng bằng khí EO, không độc, không gây sốt. 

- Mũi tên chỉ đường truyền trực tiếp. 

Chiếc 10 
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TT Tên hàng hóa Tiêu chuẩn kĩ thuật Đơn vị tính Số lượng 
Đơn giá  

 (đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

- Có sẵn tính năng chặn chất lỏng. 

- Nút chặt mọi đầu. 

- Chốt màu xanh cho đường hiển thị động mạch và 

tĩnh mạch. 

- Xoay 360 độ. 

23 Dây truyền dịch 

Chất liệu: Nhựa  

-Được khử trùng bằng khí E.O; không độc, không 

gây sốt.  

- Được trang bị màng lọc dịch, 20 giọt/ml. 

- Có kèm theo kim bướm 

Chiếc 200 

  

24 Dây nối bơm tiêm điện 

- Chất liệu nhựa y tế PVC với khóa kết nối, khóa 

bảo vệ, ống chống xoắn. 

- Độ dài của dây nối là 75cm, 140cm; 150cm. 

- Đường kính ngoài 2.0 / 2.6 / 4.0 mm. 

- Đường kính trong 1.0 / 1.1 / 2.8 mm. 

Chiếc 10 

  

25 
Bộ dụng cụ rửa dạ dày 

người lớn 

- Công dụng: hỗ trợ trong việc súc, rửa dạ dày bằng 

một hệ thống khép kín 

- Chất liệu: Mủ cao su tự nhiên 

- Size: 28mm (Lớn)  

- Được đóng gói riêng lẻ trong từng túi. 

Bộ 02 

  

26 
Bộ dụng cụ rửa dạ dày 

trẻ em 

- Hỗ trợ việc súc, rửa dạ dày bằng một hệ thống khép 

kín 

- Chất liệu: Mủ cao su tự nhiên 

- Size: 22mm (Nhỏ) 

- Được đóng gói riêng lẻ trong từng túi 

Bộ 02 

  

27 Than hoạt tính 
Than hoạt tính bột tinh khiết  

Khối lượng 500g 
Túi 01 

  

28 Túi chườm nóng lạnh - Túi bằng nhựa; lớp lót TPU chống thấm; giữ nhiệt Chiếc 04   
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TT Tên hàng hóa Tiêu chuẩn kĩ thuật Đơn vị tính Số lượng 
Đơn giá  

 (đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

tốt; nắp vặn chắc chắn; hạn chế tối đa chảy nước ra 

ngoài 

- Có thể chườm nóng hoặc chườm lạnh 

- Kích thước 14.5cm 

29 Băng gạc  

- Kích thước: 6 cm x 15 cm  

- Khả năng thấm hút cao và nhanh. Mịn màng, mềm 

mại, không gây kích ứng da.  

- Tiệt trùng bằng khí EO. 

Túi 200 

  

30 Băng cuộn y tế 

- Kích thước: 0.1 x 2 m   

- Chất liệu: 100% cotton 

- Khả năng thấm hút cao và nhanh, mềm mại, không 

gây kích ứng da 

Cuộn 20 

  

31 Băng chun 
- Kích thước: 0.1x5.5m  

- Chất liệu cotton, tính chất co giãn. 
Cuộn 10 

  

32 Pin đại 

- Loại pin: Pin than / Zinc - Carbon  

- Hãng: Panasonic (Japan)  

- Model: Hyper D R20UT 

- Điện thế: 1.5 V  

- Hình thức đóng gói: Gói 2 viên 

Gói 05 

  

33 Túi đựng nước tiểu 

-  Chất liệu: Nhựa, không gây kích ứng  

-  Có van chống trào  

- Túi có chia vạch ngang thể tích rõ ràng 

- Tiệt trùng bằng khí EO  

- Dung tích: 2000mL  

Túi 10 

  

34 Sonde thông tiểu - Chất liệu: 100% cao su  

- Van bằng nhựa /cao su 
Chiếc 04   
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TT Tên hàng hóa Tiêu chuẩn kĩ thuật Đơn vị tính Số lượng 
Đơn giá  

 (đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

- Được tiệt trùng  

- Cỡ 10 Fr 

35 Sonde thông tiểu 

- Chất liệu: 100% cao su  

- Van bằng nhựa/ cao su 

- Được tiệt trùng 

- Màu sắc được mã hóa  

- Cỡ 16 Fr 

Chiếc 04 

  

36 Sonde thông tiểu 

- Chất liệu: 100% cao su  

- Van bằng nhựa/ cao su 

- Được tiệt trùng 

- Màu sắc được mã hóa  

- Cỡ 20Fr 

Chiếc 04 

  

37 

Dung dịch khử khuẩn 

dụng cụ 

Anios Clean Excel D 

• - Can 1 Lít 

• - Làm sạch và tiền khử khuẩn các dụng cụ nội khoa, 

ngoại khoa, dụng cụ không chịu nhiệt và dụng cụ nội 

soi. 

• - Chất tẩy rửa và khử khuẩn với mục đích làm giảm 

nguy cơ hình thành màng sinh học (biofilm) trên 

dụng cụ y tế. 

• - Phổ diệt khuẩn rộng  

• - Công thức hiệu quả với nước sạch và nước cứng. 

Can 01 

  

38 

Dung dịch sát khuẩn 

Betadine 10% chai 

500ml 

 

Hoạt chất: Povidon-Iod 10% kl/tt. 

Tá dược: Glycerol, Nonoxynol 9, Disodium 

hydrogen phosphate (anhydrous), Citric acid 

(anhydrous), Sodium hydroxide, Potassium iodate, 

nước tinh khiết. 

Lọ 02 

  

39 Nước cất pha tiêm 
Dạng bào chế: Dung dịch. 

Thành phần: Ống nhựa chứa nước cất vô khuẩn 5ml. 
Ống 100 
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TT Tên hàng hóa Tiêu chuẩn kĩ thuật Đơn vị tính Số lượng 
Đơn giá  

 (đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

40 Kim lấy thuốc 

- Chất liệu thép không gỉ  

- Sản phẩm có độ cứng cơ khí tốt, không dễ bị gãy 

khi sử dụng, không tạo bóng khí hay rò rỉ thuốc. Bề 

mặt kim tiêm nhẵn, bóng, vát đầu kim sắc nhọn giúp 

giảm đau đớn khi sử dụng. 

- Có nắp đậy đầu kim.  

- Hộp 100 chiếc 

Hộp 02 

  

41 Găng tay tiệt trùng 

- Chất liệu: Latex có bột 

- Nước sản xuất: Việt Nam 

- Găng tay đã tiệt trùng từng đôi 

- Hộp 50 đôi 

- Sz: M 

Đôi 20 

  

42 Bát kền  

- Chất liệu: Inox 301 

- Chén sâu: Đường kính: 8cm x 5cm  

- Xuất xứ: Việt Nam 

Chiếc 10 

  

43 Khay quả đậu - Chất liệu: Inox 304,  

- Kích thước: Sâu trung bình 400 mL 
Chiếc 10 

  

44 Hộp đựng dụng cụ 

 - Chất liệu: Inox 304 bóng sáng,  

- Xuất xứ: Việt Nam  

- Hộp có nắp đậy, không có lỗ. 

- Kích cỡ sản phẩm: 16 x 24 x 5 cm  

Hộp 10 

  

45 Trụ cắm panh 

- Chất liệu: Inox 304  

- Đường kính:  5 x 14 cm  

- Nước SX: Việt Nam 

Chiếc 05 

  

46 Băng dính lụa 

- Thương hiệu: Ugotana; Xuất xứ: Việt Nam 

- Thành phần: Phần nền: băng vải lụa keo: 

- Oxyd kèm không dùng dung môi 

- Chất liệu vải lụa 

Cuộn 10 
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TT Tên hàng hóa Tiêu chuẩn kĩ thuật Đơn vị tính Số lượng 
Đơn giá  

 (đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

- Quy cách đóng gói: 1 cuộn/hộp 

- Kích thước 5x5 cm (Rx D) 

47 
Bộ đo huyết áp cơ 

ALPK2 - Nhật Bản 

- Model: No-500-V  

- Hãng SX: ALPK2- Nhật Bản Đồng hồ chuẩn có 

vạch chia từ 20 ~300mmHg  

- Hệ thống ống dẫn khí, Hệ thống dây dẫn khquả bóp 

bằng chất liệu cao su  

- Vòng bít làm bằng chất liệu vải  

- Đồng hồ áp lực hiển thị áp suất chuẩn (không bị 

lệch điểm không) Tai nghe có độ khuyếch đại lớn. 

Chiếc 06 

  

48 Pin cúc áo - Thương hiệu: Panasonic 

- Loại pin: Pin Lithium 

- Điện thế: 3 V 

- Dung lượng: 225mAh 

- Kích thước: 20,32mm x 2,5mm 

- Hình thức đóng gói: Vỉ 1 viên 

- Xuất xứ: Indonesia 

Vỉ 20   

 

KT VIỆN TRƯỞNG 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG 

 

 

TRẦN QUANG PHỤC 


